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PHẦN I:  KẾ HOẠCH CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức:
· Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống.
· Trình bày các quy luật cơ bản về sinh lý, sinh thái, di truyền. 
· Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.
2) Kĩ Năng:
· Xác định vị trí, câú tạo của các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người.
· Biết thực hành sinh học, vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, giải thích các hiện tượng có liên quan….
· Rèn kĩ năng tự học, sử dụng tài liệu học tập, …
· Rèn năng lực tư duy: phân tích, đối chiếu, khái quát,….
3) Thái độ:
-   Có niềm tin khoa học về bản chất của các hiện tượng sống và khả năng nhận thức của con người.
-   Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, bảo vệ môi trường.
-   Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực sinh học vào các ngành nghề khác có liên quan.
-   Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với chính sách của Đảng và nhà nước về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội. 
II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:
· Sinh học 8 gồm: Bài mở đầu và 11 chương
· Trong đó mỗi tuần 2 tiết.
· Học kì 1: 19 tuần, học kì 2: 18 tuần.
· Trong chương trình có 11 chương .
   Chương I. Khái quát về cơ thể người 
   Chương II . Vận động 
   Chương III. Chất và năng lượng 
   Chương IV. Hô hấp 
   Chương V .Tiêu hoá 
   Chương VI . Trao đổi chất và năng lượng .
   Chương VII . Bài tiết 
   Chương VIII. Da 	
   Chương IX. Thần kinh và giác quan.
   Chương X .  Nội tiết . 
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
	1 Thuận lợi:
· Nhiều Hs ngoan,  học khá giỏi, xem bài mới, học thuộc bài cũ, hiền dễ bảo; bảng viết tốt, sách sinh học trình bày rõ ràng.
· Cơ sở vật chất và trang thiết bị khá đầy đủ nên rất thuận lợi cho công tác giảng dạy.
	2 Khó khăn:
	- Thiếu đồ dùng dạy học nên không đảm bảo cho giờ dạy  khám phá 

- Một số không ít học sinh không học bài cũ trước khi đến lớp, nhiều em chưa chú ý trong giờ học nên kết quả học tập dễ bị sa sút.
	3-Biện pháp thực hiện:
	- Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng học tập.
	- Không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ép.
	- Lồng ghép giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân. 
          - Rèn kĩ năng sống cho học sinh
	- Hoàn thành hồ sơ đúng thời gian qui định.
	- Sử dụng đầy đủ đồ dùng dạy học trong tiết dạy 
          - Soạn giảng đúng phân phối chương trình. 
          - Luôn học hỏi những giáo viên đi trước.
	- Cung cấp đầy đủ, chính xác kiến thức, sử dụng đồ dùng trực quan, mẫu vật hợp lý với nội dung tiết dạy
Phần III : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
-   Sử dụng khéo léo nhiều phương pháp trong giảng dạy môn sinh học 8.
- Chú trọng công tác thí nghiệm, thực hành, quan sát và hoạt động nhóm.
Tuy nhiên ở chương trình sinh học 8 lại mang tính khái quát, trừu tượng khá cao ở cấp độ vĩ mô hoặc vi mô cho nên trong nhiều trường hợp cần phải hướng dẫn học sinh lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng dựa vào các thí nghiệm mô phỏng và sơ đồ khái quát
- Cần tiếp tục phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập và hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ. Đặc biệt mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đăt và giải quyết vấn đề
- Phát triển phương pháp tự học, tự tìm hiểu, khám phá của học sinh đặc biệt là cách học tập từ môi trường xung quanh bằng quan sát, nghe và phân tích.
* Chỉ tiêu phấn đấu: 
	Xếp loại
	% Giỏi
	% Khá 
	% TB
	% Yếu 
	% Kém

	Mục tiêu phấn đấu
	21%
	[bookmark: _GoBack]48 %
	28 %
	3%
	0%



PHẦN IV: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ  THỂ NHƯ SAU:
	Tuần
	Tiết
	Tên bài

	1
	1
	Bài mở đầu

	
	2
	Cấu tạo cơ thể người 

	
2
	3
	Tế bào 

	
	4
	Mô 

	3
	5
	Thực hành quan sát tế bào và mô

	
	6
	Phản xạ

	4
	7
	Bộ xương 

	
	8
	Cấu tạo và tính chất của xương

	
5
	9
	Cấu tạo và tính chất của cơ

	
	10
	Hoạt động của cơ

	6
	11
	Tiến hoá của hệ vận động – Vệ sinh hệ vận động

	
	12
	Thực hành: tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

	7
	13
	Máu và môi trường trong cơ thể.

	
	14
	Bạch cầu- miễn dịch.

	8
	15
	Đông máu và nguyên tắc truyền máu.

	
	16
	Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

	9
	17
	Tim và mạch máu

	
	18
	Vận chuyển máu qua hệ mạch - Vệ sinh hệ tuần hoàn

	10
	19
	Kiểm tra 1 tiết

	
	20
	Thực hành: Sơ cứu cầm máu

	11
	21
	Hô hấp và các cơ quan hô hấp 

	
	22
	Hoạt động hô hấp

	12
	23
	Vệ sinh hô hấp

	
	24
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo

	
Chủ đề:  TIÊU HÓA THỨC ĂN (4 tiết )
( Tiết 25 + 26 + 27 + 28 ) 
Tiết 1: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Tiết 2: Tiêu hóa ở khoang miệng 
Tiết 3: Tiêu hóa ở dạ dày
Tiết 4: Tiêu hóa ở ruột non
	MỤC ĐÍCH
	PHƯƠNG PHÁP
	ĐỒ DÙNG

	1) kiến thức
-  HS nêu được các hoạt động trong quá trình tiêu hoá, vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể người.
- Trình bày sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng về mặt cơ học, hóa học.
- Trình bày được quá  trình tiêu hóa ở dạ dày.
Trình bày được quá trình tiêu hóa diễn ra ở ruột non và cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng của nó
2) kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức.Tư duy tổng hợp lôgic.Hoạt động nhóm
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế
3) Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hóa.
	- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề
- Phương pháp trực quan bằng các tranh ảnh, mô hình
- Phương pháp hoạt động nhóm

	Giáo án, tranh ảnh, mô hình, máy chiếu, phiếu học tập…




	
13
	25
	Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

	
	26
	Tiêu hoá ở khoang miệng

	14
	27
	Tiêu hóa ở dạ dày

	
	28
	Tiêu hoá ở ruột non

	15
	29
	Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân. 

	
	30
	Vệ sinh hệ tiêu hóa 

	
16
	31
	Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt.

	
	32
	  Trao đổi chất.

	17
	33
	  Chuyển hoá.

	
	34
	Thân nhiệt.

	18
	35
	Ôn tập học kì I( dạy theo nội dung ôn tập bài 35)

	
	36
	Kiểm tra học kì I

	19
	
	Ôn tập 

	
	
	Ôn tập 

	20
	37
	Vitamin và muối khoáng

	
	38
	Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần

	21
	39
	Thực hành : Phân tích một khẩu phần cho trước

	
	40
	Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

	22
	41
	Bài tiết nước tiểu

	
	42
	Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

	23
	43
	Cấu tạo và chức năng của da

	
	44
	Vệ sinh da

	24
	45
	Giới thiệu chung hệ thần kinh

	
	46
	Thực hành – Tìm hiểu chức năng (Liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống

	25
	47
	Dây thần kinh tuỷ

	
	      48
	Trụ não, tiểu não, não trung gian 

	26
	49
	Đại não 

	
	50
	Hệ thần kinh sinh dưỡng 

	
27
	51
	Cơ quan phân tích thị giác 

	
	52
	Vệ sinh mắt

	28
	53
	Cơ quan phân tích thính giác 

	
	54
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

	29
	55
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

	
	56
	Vệ sinh hệ thần kinh

	30
	57
	Kiểm tra 1 tiết

	
	58
	Giới thiệu chung tuyến nội tiết

	31
	59
	Tuyếnyên, tuyến giáp

	
	60
	Tuyến tuỵ và tuyến trên thận.

	
32
	61
	 Tuyến sinh dục

	
	62
	Tuyến sinh dục Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

	
Chủ đề: HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN Ở TUỔI VỊ THÀNH ( 4 tiết )
( Tiết 63+ 64 + 65 + 66  )
Tiết 1 : Cơ quan sinh dục nam
Tiết 2: Cơ quan sinh dục nữ
Tiết 3: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
Tiết 4: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	MỤC ĐÍCH
	PHƯƠNG PHÁP
	ĐỒ DÙNG

	1)Kiến thức
- Nêu được các bộ phận và vai trò của cơ quan sinh dục nam, nữ
-  Trình bày được những điều kiện cần để được trứng thụ tinh và phát triển thành thai.
- Nêu được các biện pháp tránh thai. cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.
- Nêu được các dụng cụ và phương tiện tránh thai phù hợp.
-  Nêu được nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên.
2) kĩ năng 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo cơ quan sinh dục nam, nữ,  cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.
- Kĩ năng ứng xử khi hoạt động nhóm.
- Kĩ năng ra quyết định: tự xác định cho mình một phương pháp tránh thai thích hợp.
- Kĩ năng từ chối: từ chối những lời rủ rê quan hệ tình dục sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn.
- Kĩ năng ứng phó với những tình huống ép buộc, dụ dỗ, lừa gạt quan hệ tình dục.
3) Thái độ
- Giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh cơ quan sinh sản nữ.
- Có ý thức về cách sống, các quan hệ để phòng tránh quan hệ tình dục ở tuổi HS.


	- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề
- Phương pháp trực quan 
- Phương pháp hoạt động nhóm

	 Giáo án, tranh ảnh, mô hình, video, máy chiếu,bảng phụ, phiếu học tập




	33
	63
	Cơ quan sinh dục nam

	
	64
	Cơ quan sinh dục nữ.

	
34
	65
	Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

	
	66
	Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

	
35
	67
	Các bệnh lây qua đường sinh dục. Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người

	
	68
	Bài tập

	36
	69
	Ôn tập học kì II

	
	70
	Kiểm tra học kì II.

	37
	
	Ôn tập 

	
	
	Ôn tập 






Minh quang, ngày 13 tháng 8 năm 2019
                                                                              Người lập kế hoạch

         





   Phê duyệt của tổ trưởng                                               Phê duyệt của BGH








